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GỬI ĐẾN    Kết Luận và Lệnh Sau Phiên Xử (mẫu đơn FL-340)    Phán quyết (mẫu đơn FL-180)
  Phán quyết (mẫu đơn FL-250)    Thỏa Thuận và Lệnh Nuôi Dưỡng và/hoặc Thăm Viếng Con Trẻ (mẫu đơn FL-355) 
  Khác (xin gõ rõ): 

1.	 �Thẩm quyền. Tòa này có thẩm quyền để đưa ra các lệnh nuôi dưỡng con trong vụ này theo Đạo Luật về Thẩm Quyền và Thi 
Hành Nuôi Dưỡng Con Đồng Nhất (Bộ Luật Gia Đình, §§ 3400–3465). 

2.	 �Thông báo và cơ hội được xét xử. Bên hồi đáp đã được thông báo và cho cơ hội để được xét xử, như được quy định theo luật 
pháp của Tiểu Bang California. 

3.	 �Nước nơi cư trú thông thường. Nước nơi cư trú thông thường của đứa trẻ hay những đứa trẻ trong vụ này là 
  Hoa Kỳ    Khác (xin ghi rõ): 

4.	 Hình phạt nếu vi phạm lệnh này. Nếu quý vị vi phạm lệnh này, quý vị có thể chịu hình phat dân sự hay hình sự, hoặc cả hai. 
5.	   Nuôi Dưỡng Con. Quyền nuôi dưỡng trẻ em tuổi vị thành niên của các bên được cấp như sau:

Tên Trẻ Ngày Sinh
Quyền nuôi dưỡng hợp pháp cho: 

(người ra quyết định về sức khỏe, giáo dục, v.v.)
Quyền chăm nuôi cho:

(người mà đứa trẻ sống với)

6.	  � Ngăn ngừa việc bắt cóc trẻ. Có nguy cơ một trong các bên sẽ mang các em ra khỏi California mà không có sự đồng ý của bên 
kia . (Phần Phụ Đính các Lệnh Ngăn Ngừa Bắt Cóc Trẻ (mẫu đơn FL-341(B)) phải được đính kèm và phải được tuân thủ.) 

7.	   Quyền Thăm Viếng (Thời Gian Nuôi Dạy Con)
a.	  � Quyền thăm viếng hợp lý cho bên không có quyền chăm nuôi (không thích hợp trong các vụ liên quan đến 

bạo hành gia đình)
b.	   �Xem tài liệu  -trang được đính kèm
c.	  � �Các bên sẽ đến buổi điều đình việc nuôi dưỡng trẻ hoặc tư vấn đề nghị việc nuôi dưỡng trẻ tại (xin ghi rõ ngày, 

giờ và địa điểm):  

d.	  � Không Có Quyền Thăm Viếng (Thời Gian Nuôi Dạy Con)
e.	  � Quyền Thăm Viếng (Thời Gian Nuôi Dạy Con) cho    nguyên đơn    bị đơn    khác (tên):  

như sau:

(1)	  � Cuối tuần bắt đầuvào (ngày):  
(Lưu ý: Ngày cuối tuần đầu tiên trong tháng là ngày cuối tuần đầu tiên với một thứ Bảy.)

Ngày cuối tuần trong tháng   thứ nhất    thứ hai    thứ ba    thứ tư    thứ năm

từ 
(ngày thường)

 lúc 
(giờ)

   sáng   chiều/tối/nếu thích hợp, xin ghi rõ:	   bắt đầu giờ học  
	   sau khi tan học

đến 
(ngày thường)

 lúc 
(giờ)

   sáng   chiều/tối/nếu thích hợp, xin ghi rõ:   bắt đầu giờ học  
	   sau khi tan học

(a)	  � Các bên sẽ luân phiên các ngày cuối tuần thứ năm, với    nguyên đơn 
  bị đơn    phụ huynh/bên khác có ngày cuối tuần thứ năm đầu tiên,  

bắt đầu vào (ngày): 

(b)	  � Nguyên đơn    Bị đơn    phụ huynh/bên khác  sẽ có  
ngày cuối tuần thứ năm vào các tháng có số    lẻ     chẵn. 
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7.	 Quyền Thăm Viếng (Thời Gian Nuôi Dạy Con) (tiếp theo) 
e. (2)	  � Ngày cuối tuần luân phiên bắt đầu vào (ngày): 

từ 
(ngày thường)

 lúc 
(giờ)

   sáng   chiều/tối/nếu thích hợp, xin ghi rõ: 	   bắt đầu giờ học  
	   sau khi tan học

đến 
(ngày thường)

 lúc 
(giờ)

   sáng   chiều/tối/nếu thích hợp, xin ghi rõ: 	   bắt đầu giờ học  
	   sau khi tan học

(3)  � Ngày cuối tuần bắt đầu vào (ngày): 
từ 

(ngày thường)
 lúc 

(giờ)
   sáng   chiều/tối/nếu thích hợp, xin ghi rõ: 	   bắt đầu giờ học  

	   sau khi tan học

đến 
(ngày thường)

 lúc 
(giờ)

   sáng   chiều/tối/nếu thích hợp, xin ghi rõ: 	   bắt đầu giờ học  
	   sau khi tan học

(4)   �Các ngày và hạn chế thăm viếng (nuôi dạy con) khác:   được liệt kê trong Phụ Đính 7e(4)  
(mẫu đơn MC-025 có thể được dùng cho mục đích này)   như sau: 

 
 
 

8.	  � Thăm viếng có giám sát (thời gian nuôi dạy con). Cho đến   khi có lệnh khác của tòa   khác (xin ghi rõ):  
  Nguyên đơn    Bị đơn    khác (tên):  

sẽ được thăm viếng có giám sát (thời gian nuôi dạy con) với trẻ em tuổi vị thành niên theo lịch trình được đề ra ở trang 1.  
(Quý vị phải đính kèm Lệnh Thăm Viếng Có Giám Sát (mẫu đơn FL-341(A).)

9.	  � Chuyên chở đến buổi thăm viếng (thời gian nuôi dạy con)
a.	 �Trẻ em phải được chở bởi một người lái xe được cấp phép và có bảo hiểm. Xe hơi hay xe tải phải có thiết bị bảo vệ kiểm 

soát trẻ em hợp pháp.
b.	 �   Việc chuyên chở để bắt đầu các buổi thăm viếng sẽ được cung cấp bởi	   nguyên đơn	   bị đơn

	   khác (xin ghi rõ): 
c.	   Việc chuyên chở từ các buổi thăm viếng sẽ được cung cấp bởi	   nguyên đơn	   bị đơn
	   khác (xin ghi rõ): 
d.	   Điểm trao đổi vào cuối buổi thăm viếng sẽ ở (địa chỉ): 
e.	   Điểm trao đổi vào cuối buổi thăm viếng sẽ ở (địa chỉ): 
f.	  � Trong thời gian trao đổi, bên chở trẻ sẽ chờ trong xe và bên kia sẽ chờ trong xe của mình (hay địa điểm trao đổi) 

trong khi trẻ di chuyển giữa xe và nhà (hoặc địa điểm trao đổi)
g.	  � Khác (xin ghi rõ):  

 
 

10.	   �Du lịch với trẻ.   Nguyên đơn    Bị đơn    phụ huynh/bên khác (tên):  
phải có văn bản cho phép từ bên phụ huynh còn lại hay từ lệnh tòa để đưa trẻ ra khỏi 

a.	   tiểu bang California.
b.	   các quận sau đây (xin ghi rõ): 
c.	  � các nơi khác (xin ghi rõ):  
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11.	   �Lịch trình nghỉ lễ. Trẻ sẽ có thời gian nghỉ lễ như được liệt kê    bên dưới    trong lịch trình đính kèm (Phụ Đính Lịch 
Trình Nghỉ Lễ cho Trẻ (mẫu đơn FL-341(C)) có thể được sử dụng cho mục đích này.) 

12.	   �Điều khoản quyền nuôi dưỡng bổ sung. Các bên sẽ tuân thủ các điều khoản quyền nuôi dưỡng bổ sung được liệt kê 
  bên dưới    trong lịch trình đính kèm (Điều Khoản Bổ Sung —Phụ Đính Quyền Chăm Nuôi (mẫu đơn FL-341(D)) 

có thể được sử dụng cho mục đích này.) 

13.	   �Quyền nuôi dưỡng chung hợp pháp. Các bên sẽ chia sẻ quyền nuôi dưỡng hợp pháp chung như được liệt kê    bên dưới 
  trong lịch trình (Phụ Đính Nuôi Dưỡng Chung Hợp Pháp (mẫu đơn FL-341(E)) có thể được sử dụng cho mục đích này.) 

14. �Tiếp cận hồ sơ của trẻ em. Cả hai phụ huynh nuôi dưỡng và không nuôi dưỡng có quyền tiếp cận hồ sơ và thông tin về con trẻ
tuổi vị thành niên của mình bao gồm hồ sơ y tế, nha khoa, trường học) và tham khảo với chuyên gia cung cấp dịch vụ cho trẻ.

15.	   �Khác (xin ghi rõ): 
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